
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SONG AN 

Số:  24 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Song An, ngày  28 tháng 4  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo,  

hộ chính sách xã hội quý I năm 2022 

  

    

  Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/206 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách Nhà 

nước đối với cá nhân, dân cư; 

  Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội quý I năm 2022 trên địa bàn thị xã An Khê; 

 Ủy ban nhân dân xã Song An niêm yết công khai danh sách hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I năm 2022 như sau: 

1. Thời gian niêm yết: 30 ngày, kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 đến hết 

ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

2. Địa điểm niêm yết: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Song An và nhà văn hóa 

các thôn, làng. 

3. Nội dung niêm yết: Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 

quý I năm 2022.(Có danh sách kèm theo). 

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Trưởng các thôn, làng niêm yết công khai danh 

sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I năm 2022 đúng thời 

gian, địa điểm theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQVNxã; 

- Các tổ chức đoàn thể xã; 

- Chi bộ các thôn, làng; 

- Trưởng các thôn, làng; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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I

1 Nguyễn Thị Tính An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2014

55,000   165,000       

2 Huỳnh Phan An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2015

55,000   165,000       

3 Trần Thị Khôi An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2016

55,000   165,000       

4 Thái Thị Thanh Thi An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2017

55,000   165,000       

5 Trần Ngôi An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2018

55,000   165,000       

6 Nguyễn Lắm An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2019

55,000   165,000       

7 Phan Thanh Kiếm An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2020

55,000   165,000       

8 Nguyễn Nhị An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2021

55,000   165,000       

9 Nguyễn Đình Khi An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2022

55,000   165,000       

10 Phan Thị Thu An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2023

55,000   165,000       

11 Trần Thị Trang An Thượng 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2024

55,000   165,000       

CÔNG KHAI HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO 

(Kèm theo Thông báo  số  24 /TB-UBND ngày  28 tháng 4 năm 2022 của UBND xã Song An)

Đơn vị tính: đồng

Căn cứ tính hỗ 

trợ (*)
STT Họ và tên Địa chỉ

HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Mức hỗ 

trợ
Thành tiền

HỘ NGHÈO

Ghi chú



Căn cứ tính hỗ 

trợ (*)
STT Họ và tên Địa chỉ

Mức hỗ 

trợ
Thành tiền Ghi chú

12 Trần Thị Thao An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2025

55,000   165,000       

13 Nguyễn Thị Hạnh An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2026

55,000   165,000       

14 Nguyễn Đông An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2027

55,000   165,000       

15 Võ Thị Thúy Vân An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2028

55,000   165,000       

16 Nguyễn Xuân Phụng An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2029

55,000   165,000       

17 Nguyễn Thị Lệ An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2030

55,000   165,000       

18 Nguyễn Văn Tâm An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2031

55,000   165,000       

19 Huỳnh Văn Bình An Thượng 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2032

55,000   165,000       

20 Nguyễn Văn Kha Thượng An 1

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2033

55,000   165,000       

21 Hồ Thị Ngọc Hồng Thượng An 1

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2034

55,000   165,000       

22 Lê Thị Thúy Quyên Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2035

55,000   165,000       

23 Bùi Văn Minh Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2036

55,000   165,000       

24 Cao Thị Xuân Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2037

55,000   165,000       



Căn cứ tính hỗ 

trợ (*)
STT Họ và tên Địa chỉ

Mức hỗ 

trợ
Thành tiền Ghi chú

25 Phạm Thị Hồng Hiệp Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2014

55,000   165,000       

26 Võ Thị Thu Vân Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2015

55,000   165,000       

27 Nguyễn Thị Minh Thượng An 2

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2016

55,000   165,000       

28 Nguyễn Lộc Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2017

55,000   165,000       

29 Nguyễn Thị Dượng ( Lê Mên)Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2018

55,000   165,000       

30 Trịnh Văn Đệ Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2019

55,000   165,000       

31 Nguyễn Thị Lệ Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2020

55,000   165,000       

32 Nguyễn Thế Danh Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2021

55,000   165,000       

33 Nguyễn Thị Chút Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2022

55,000   165,000       

34 Nguyễn Thị Tuyết MaiThượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2023

55,000   165,000       

35 Nguyễn Văn Nhơn Thượng An 3

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2024

55,000   165,000       

36 Đinh Thị GLiên Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2025

55,000   165,000       

37 Đinh Lếch Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2026

55,000   165,000       



Căn cứ tính hỗ 

trợ (*)
STT Họ và tên Địa chỉ

Mức hỗ 

trợ
Thành tiền Ghi chú

38 Đinh Thị Rênh Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2027

55,000   165,000       

39 Đinh Văn Đeng Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2028

55,000   165,000       

40 Đinh Suck Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2029

55,000   165,000       

41 Đinh Hớt Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2030

55,000   165,000       

42 Đinh Nghênh Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2031

55,000   165,000       

43 Đinh Văn Tơch Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2032

55,000   165,000       

44 Đinh Thị Mênh Làng Pốt

Thông tư só 

190/TT-BTC ngày 

11/12/2033

55,000   165,000       

7,260,000    

II

1 Huỳnh Thị Truyện An Thượng 2 

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2014

55,000   165,000       
Tháng 01: 20 KWh, 

Tháng 02: 23  KWh

Tháng 03: 30  KWh

2 Nguyễn Thị Khanh An Thượng 2 

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2015

55,000   165,000       

Tháng 01: 20 KWh, 

Tháng 02: 22  KWh

Tháng 03: 22 KW

3 Võ Thị Cúc An Thượng 2 

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2016

55,000   165,000       
Tháng 01: 08 KWh, 

Tháng 02: 20  KWh

Tháng 03: 09 KWh

4 Đoàn Thị Mễ An Thượng 2 

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2017

55,000   165,000       
Tháng 01:45 KWh, 

Tháng 02: 39  KWh

Tháng 03: 39  KWh

5 Trịnh Thị Hường An Thượng 3

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2018

55,000   165,000       
Tháng 01:31 KWh, 

Tháng 02: 34  KWh

Tháng 03: 25  KWh

HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Cộng



Căn cứ tính hỗ 

trợ (*)
STT Họ và tên Địa chỉ

Mức hỗ 

trợ
Thành tiền Ghi chú

6 Trần Thị Dằn Thượng An 2

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2019

55,000   165,000       
Tháng 01:28 KWh, 

Tháng 02: 34  KWh

Tháng 03: 39 KWh

7 Hồ Khiết Thượng An 3

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2017

55,000   165,000       
Tháng 01:42 KWh, 

Tháng 02: 42  KWh

Tháng 03: 39 KWh

8 Trần Thị Diệu Thượng An 3

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2018

55,000   165,000       
Tháng 01:23 KWh, 

Tháng 02: 23  KWh

Tháng 03: 18 KWh

9 Trần Thị Huề Thượng An 3

Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2019

55,000   165,000       
Tháng 01:48 KWh, 

Tháng 02: 42  KWh

Tháng 03: 39 KWh

1,485,000    

   8,745,000 

Số tiền ghi bằng chữ: Tám triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn

Cộng

Tổng cộng
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